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Câu 1 (2,0 điểm) 

a) Tìm các giá trị của m  để hàm số ( )4 34 25y x x m x m= − + + −  đồng biến trên khoảng ( )1;+∞ . 

b) Cho hàm số 3 22 3 ( 1) 1,y x mx m x= − + − + với m  là tham số thực. Tìm các giá trị của m  để hàm 
số có hai điểm cực trị 1 2,x x  thỏa mãn 1 2 1.x x− ≥  
Câu 2 (2,0 điểm) 

a) Gọi S  là tập hợp các số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập .S  Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 5.   

b) Giải phương trình:  ( )2 2 31 2 3 5 2 3.x x x x x x− − + + = + +  

Câu 3 (2,0 điểm) 

a) Giải hệ phương trình:  
6 3

2 2 7 3 8
.

27 4 2

x y y x

x x y

 + + + = − +


= + +  
b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy  cho hình vuông ABCD  và đường thẳng ∆  có phương 

trình 2 6 0x y− + = . Điểm C  thuộc đường thẳng ∆ , điểm ( )6; 4M  thuộc cạnh .BC  Đường tròn 

đường kính AM  cắt đoạn BD  tại điểm ( )1; 5 .N  Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD , biết 
rằng đỉnh C  có tọa độ nguyên và đỉnh A  có hoành độ nhỏ hơn 1.  
Câu 4 (3,0 điểm) 

a) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và 2 5SC a= . Hình chiếu của S 
trên mặt phẳng ( )ABC  là trung điểm M của AB. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ( )ABC  bằng 

060 . Tính theo a khoảng cách từ B đến mặt phẳng ( ).SAC  
b) Cho hình lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′  có đáy ABC  là tam giác vuông tại ,A  cạnh 2BC a=  và 



060 .ABC =  Biết tứ giác BCC B′ ′  là hình thoi có B BC′  nhọn. Biết mặt phẳng ( )BCC B′ ′  vuông góc với 

mặt phẳng ( )ABC  và mặt phẳng ( )ABB A′ ′  tạo với mặt phẳng ( )ABC  một góc 045 . Tính theo a thể 
tích khối lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′ . 

c) Cho tứ diện .ABCD  Gọi K  là điểm thuộc cạnh CD  sao cho 2 3KD KC=  và I  là điểm thuộc 
đoạn thẳng BK sao cho 2 .IK IB=  Mặt phẳng ( )α  đi qua I  và luôn cắt các tia , ,AB AC AD  lần lượt 
tại các điểm , ,M N P  (khác đỉnh A ). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

                                           
2 2 2

2 2 24. 9. 16.AB AC ADT
AM AN AP

= + +  

Câu 5 (1,0 điểm) 
Cho [ ], , 1;4x y z ∈  và thỏa mãn ; .x y x z≥ ≥  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  

                                           
2 3

x y zP
x y y z z x

= + +
+ + +
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Câu Đáp án Điểm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

(2,0 đ) 

a) Tìm m  để hàm số ( )4 34 25y x x m x m= − + + −  đồng biến trên khoảng ( )1;+∞ . 1,0 

Tập xác định .D =   

Ta có 3 24 12 25y x x m′ = − + + . 

Hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;+∞  0y′⇔ ≥ , ( )1;x∀ ∈ +∞  

0,25 

3 24 12 25 0x x m⇔ − + + ≥ , ( )1;x∀ ∈ +∞ 3 24 12 25m x x⇔ ≥ − + − , ( )1;x∀ ∈ +∞ . 

Xét hàm số ( ) 3 24 12 25f x x x= − + −  trên ( )1;+∞ . 
0,25 

( ) 212 24f x x x′ = − + . 

( ) 20 12 24 0f x x x′ = ⇔ − + =
0
2

x
x
=

⇔  =
. Ta có bảng biến thiên sau: 

 

0,25 

Dựa vào bảng biến thiên ta có: 3 24 12 25, 1m x x x≥ − + − ∀ > 9m⇔ ≥ − . 0,25 
b) Cho hàm số 3 22 3 ( 1) 1,y x mx m x= − + − + với m  là tham số thực. Tìm các giá trị 
của m  để hàm số có hai điểm cực trị 1 2,x x  thỏa mãn 1 2 1.x x− ≥  1,0 

Tập xác định .D =   
Ta có 26 6 1y x mx m′ = − + −  

2' 9 6 6 0, ' 0m m m y∆ = − + > ∀ ⇒ =  có hai nghiệm phân biệt và 'y  đổi dấu hai lần. 
Vậy hàm số có 2 điểm cực trị với mọi m. 

0,25 

( ) ( )2 2
1 2 1 2 1 2 1 21 1 4 1x x x x x x x x− ≥ ⇔ − ≥ ⇔ + − ≥  0,25 

Do 1 2 1 2
1;

6
mx x m x x −

+ = = nên ta có  ( )2 2 1 1
3

m m− − ≥  0,25 

2
1

3 2 1 0 3
1

m
m m

m

 ≤ −⇔ − − ≥ ⇔


≥

 0,25 

 
 
 
 
 
 
 

a) Gọi S  là tập hợp các số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau được lập từ 
các chữ số 0,1,2,3,  4,  5,  7,  8,  9.  Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập .S  Tính xác 
suất để chọn được một số chia hết cho 5 .     

1,0 

Mỗi số tự nhiên thuộc tập S  có dạng abcde  

Số phần tử của không gian mẫu là 4
8( ) 8n AΩ =  0,25 



 
 

 
 
 
 
 
 
2 

 (2,0 đ) 
 
 

Gọi A là biến cố chọn được số chia hết cho 5  

TH1: Chọn được một số có dạng 0abcd , trường hợp này có 
4
8A  cách 

0,25 

TH2: Chọn được một số có dạng 5abcd , trường hợp này có 
3
77A  cách 0,25 

Vậy xác suất cần tìm là ( ) ( )
( )

4 3
8 7

4
8

 7. 5 .
8 512

n A A AP A
n A

+  = = = Ω  
 0,25 

b) Giải phương trình:  ( ) ( )2 2 31 2 3 5 2 3 1x x x x x x− − + + = + +  1,0 

Điều kiện: 3
2

x ≥ −  

Phương trình tương đương với ( ) ( )( )2 21 2 3 1 2 3x x x x x x− − + = − − −  
0,25 

( )( ) ( )
( )

2
2

1 0 1
1 2 3 2 3 0

2 3 2 3 1

x x a
x x x x

x x b

 − − =
⇔ − − + − + = ⇔ 

+ = −
 0,25 

( ) ( )1 51 /
2

a x t m±
⇔ =  

( )
( )

( )
2 2

3
3 3 2
21 3 /32

2 7 3 02 3 2 3 1
2

x
x x

b x t mx
x xx x

x

 ≥ ≥ ≥  ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ==  
  − + =+ = −   =


 
0,25 

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là 1 53;
2

S
 ± =  
  

 0,25 

3 
(2,0 đ) 

a) Giải hệ phương trình:  
6 3

2 2 7 3 8
.

27 4 2

x y y x

x x y

 + + + = − +


= + +  
1,0 

Điều kiện: 
2
2

7 3 8 0

x
y

y x

≥ −
 ≥ −
 − + ≥

 

Do 2x = −  không là nghiệm của hệ. Suy ra 2.x > −  

Biến đổi phương trình thứ nhất: 2 21 7 3
2 2

y y
x x
+ + + = − + + 

.  

0,25 

 Đặt ( )2 0
2

yt t
x
+

= ≥
+

 ta có phương trình1 7 3 1t t t y x+ = − ⇔ = ⇒ = . 0,25 

Thế vào phương trình thứ hai ta được: 6 3 2 3327 4 2 3 4 2x x x x x x= + + ⇔ = + +  
3 2 3 333 4 2 4 2 4 2x x x x x x x⇔ + + + = + + + + +  

0,25 

( ) ( ) ( )3 3 331 1 4 2 4 2 *x x x x x x⇔ + + + = + + + + +

 Hàm số ( ) 3f u u u= +  có ( ) 23 1 0,f u u u′ = + > ∀ ∈  nên đồng biến trên .  
Khi đó 

0,25 



 
 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

33 3 33 3

2

* 1 4 2 1 4 2 1 4 2

1 13 1 13/ /
6 63 1 0

1 13 1 13/ /
6 6

f x f x x x x x x x x

x t m y t m
x x

x t m y t m

⇔ + = + + ⇔ + = + + ⇔ + = + +

 + +
= ⇒ =

⇔ − − = ⇔
 − −

= ⇒ =


 

Vậy nghiệm của hệ đã cho là 1 13 1 13 1 13 1 13; ; ;
6 6 6 6

   + + − −
   
   

 

b) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ ,Oxy  cho hình vuông ABCD  và đường 
thẳng ∆  có phương trình 2 6 0x y− + = . Điểm C  thuộc đường thẳng ∆ , điểm 

( )6; 4M  thuộc cạnh .BC  Đường tròn đường kính AM  cắt đoạn BD  tại điểm 
( )1; 5 .N  Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD , biết rằng đỉnh C  có tọa độ 

nguyên và đỉnh A  có hoành độ nhỏ hơn 1. 

1,0 

 
Ta có tam giác AMN  vuông tại N  và  

045NMA NBA= =  nên tam giác AMN  
vuông cân tại .N  

0,25 

Do đó, ta có phương trình đường thẳng AN  là 5 0x y− = . 
Gọi ( );5A t t AN∈ , ta có ( ) ( )2 22 2 1 25 1 26AN MN t t= ⇔ − + − =  

( )
( )
( )

2 2; 102
1 1 .

0 0; 0

At
t

t A

=
⇔ − = ⇔ ⇔  = 

 Vì A  có hoành độ nhỏ hơn 1 nên ( )0; 0 .A
 

0,25 

Vì ( ): 2 6 0 2 6; .C x y C c c∈∆ − + = ⇒ −  Gọi E  là tâm của hình vuông. Khi đó 

3; .
2
cE c − 

 
 Suy ra ( )2 6; , 4; 5 .

2
cAC c c NE c − − − 

 

 

 

Ta có: ( )( ). 0 2 6 4 5 0
2
cAC NE c c c = ⇔ − − + − = 

 

 

 

2
6

5 38 48 0 8
5

c
c c

c

=
⇔ − + = ⇔
 =


   Vì C  có tọa độ nguyên nên ( )6; 6 .C  

0,25 

( )3; 3 .E⇒  Do đó ( ) ( ): 6, : 6 0 6;0 0;6MC x NE x y B D= + − = ⇒ ⇒  . 

Vậy ( ) ( ) ( ) ( )0;0 , 6;0 , 6;6 , 0;6A B C D . 0,25 

4 a) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và 2 5SC a= . 1,0 



 
 

(2,0 đ) Hình chiếu của S trên mặt phẳng ( )ABC  là trung điểm M của AB. Góc giữa đường 
thẳng SC và mặt phẳng ( )ABC  bằng 060 .  Tính theo a khoảng cách từ B đến mặt 
phẳng ( ).SAC  

 
( )  ( ), ( ) 60oSM ABC SCM SC ABC⊥ ⇒ = =  

Tam giác SMC vuông tại M nên: .cos 5MC SC SCM a= =  
.sin 15SM SC SCM a= =   

0,25 

Đặt AC = x, vì tam giác AMC vuông tại A nên 
2

2 25 2
2
xx a x a + = ⇒ = 

 
; 

 2 21 2
2ABCS AC a= =  

0,25 

Thể tích khối S.ABC: 
3

.
1 2 15.
3 3S ABC ABC

aV S SM= =  

Ta có ,AC AB AC SM AC SA⊥ ⊥ ⇒ ⊥  nên tam giác SAC vuông tại A, do đó 
2 2 214 ; . 4 .

2SACSA SC AC a S SA AC a= − = = =  

0,25 

Suy ra ( ) .3 15,( )
2

S ABC

SAC

V ad B SAC
S

= =  0,25 

b) Cho hình lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′  có đáy ABC  là tam giác vuông tại ,A  cạnh 
2BC a=  và  060 .ABC =  Biết tứ giác BCC B′ ′  là hình thoi có B BC′  nhọn. Biết mặt 

phẳng ( )BCC B′ ′  vuông góc với mặt phẳng ( )ABC  và mặt phẳng ( )ABB A′ ′  tạo với 
mặt phẳng ( )ABC  một góc 045 .  Tính theo a thể tích khối lăng trụ .ABC A B C′ ′ ′ . 

1,0 

2a

K

C'

A'

B

A

C

B'

H

 

Ta có 
21 3.sin30 3, . .

2 2ABC
aAB BC a AC a S AB AC       

0,25 

Kẻ , .B H BC H BC    Ta có    BCC B ABC    nên  .B H ABC   
   ABB A ABC AB     

0,25 



 
 

Kẻ , .HK AB K AB   Ta có .
AB B H

B K AB
AB HK

    
 

Do đó góc giữa  ABB A   và  ABC  bằng góc giữa B K  và HK  bằng  45 .B KH    

Ta có ,B H HK   2 2
sin 60 3 3

HK HK B HBH BH


    . 

2
2 2 2 2 2 44

3
B HBB B H HB a B H


      
2 3

7
aB H   

0,25 

Thể tích khối lăng trụ .ABC A B C    là 
2 3

.
2 3 3 3. . .

27 7ABCABC A B C
a a aV B H S       0,25 

c) Cho tứ diện .ABCD  Gọi K là điểm thuộc cạnh CD  sao cho 2 3KD KC=  và I  
là điểm thuộc đoạn thẳng BK sao cho 2 .IK IB=  Mặt phẳng ( )α  đi qua I  và luôn 
cắt các tia , ,AB AC AD  lần lượt tại các điểm , ,M N P  (khác đỉnh A). Tìm giá trị 

nhỏ nhất của biểu thức  
2 2 2

2 2 24. 9. 16.AB AC ADT
AM AN AP

= + +
 

1,0 

 
Lấy điểm M  thuộc tia ,AB  trong ( ) :mp ABK  MI AK H∩ =   

Trong ( ) :mp ACD  đường thẳng qua H  cắt các tia ,AC AD  lần lượt tại N  và .P   
Trong tam giác ACD  ta có: 

( )
3 21 . . . .
5 5

CK CKAK AC CK AC CD AC AD AC
CD CD

CK CK KD KCAC AD AC AD AC AD
CD CD CD CD

= + = + = + −

 = − + = + = + 
 

       

     

 

0,25 

Trong tam giác ABK  ta có: 2 1. . . .
3 3

IK IBAI AB AK AB AK
BK BK

= + = +
    

 

2 1 3 2. . . .
3 3 5 5

AB AC AD = + + 
 

   2 1 2. . .
3 5 15

AB AC AD= + +
  

2 1 2. . . . . .
3 5 15

AB AC ADAM AN AP
AM AN AP

= + +
  

. 

0,25 

2 2 2 2
2

2 2 2
2 3 1 4 115 5. 1. . 25 1 4. 9. 16.

2 4
AB AC AD AB AC AD

AM AN AP AM AN AP
    ⇒ = + + ≤ + + + +    

    
 

2 2 2

2 2 2
604. 9. 16.
7

AB AC ADT
AM AN AP

⇒ = + + ≥  
0,25 



 
 

Dấu " "=  có khi:

1032 4
7

1 45 1
2 21

110. 3. 2. 15
14

ABACAB AD
AMANAM AP
AC
AN

AB AC AD AD
AM AN AP AP

 =
= =  ⇔ = 

 
 + + = =  

  

Vậy, giá trị nhỏ nhất của biểu thức T  bằng 60
7

 khi 

10
7
4 .
21
1

14

AB
AM
AC
AN
AD
AP

 =

 =

 =

 

*(Nếu chỉ đưa ra công thức . .KD KCAK AC AD
CD CD

= +
  

 mà không chứng minh thì trừ 

0,25 đ) 

0,25 

5 
(1,0 đ) 

Cho [ ], , 1;4x y z ∈  và thỏa mãn ; .x y x z≥ ≥  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  

2 3
x y zP

x y y z z x
= + +

+ + +
 

1,0 

Ta có 1 1 1

2 3 1 1
P y z x

x y z

= + +
+ + +

. Đặt [ ]1; ; ;1 ; 1;4
4

y z xa b c a c
x y z

 = = = ⇒ ∈ ∈  
 ; 

1.abc =  Khi đó 1 1 1
2 3 1 1

P
a b c

= + +
+ + +

 

0,25 

Vì 1 ;1
4

a  ∈   
 và 1abc =  nên 1.bc ≥  

Ta có  ( )( )21 1 2 1 0
1 1 1

bc b c
b c bc
+ ≥ ⇔ − − ≥

+ + +
 (luôn đúng với 1bc ≥ ) 

Áp dụng bất đẳng thức trên ta có 1 2 1 2
2 3 2 31 1

aP
a abc a

≥ + = +
+ ++ +

 

Đặt 1 ;1
2

t a t  = ⇒ ∈  
 và ( )2

1 2
2 3 1

tP f t
t t

≥ + =
+ +

 

0,25 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

4 3 2

2 2 2 22 2

6 2 9 3 6 3 42.
12 3 2 3 . 1

t t t t tf t
tt t t

− − + − +′ = + =
++ + +

 

( ) ( )
( ) ( )

3

2 22

3 3 1 3 2 1 4 12. 0, ;1
22 3 . 1

t t t t
t

t t

− + − +  = > ∀ ∈  + +
. Suy ra ( )f t  đồng biến trên 1 ;1

2
 
  

 
0,25 

( ) 1 34
2 33

f t f  ⇒ ≥ = 
 

. Dấu “=” xảy ra khi 1 ; 2 4; 1; 2.
4

a b c x y z= = = ⇒ = = =  

Vậy 34min
33

P =  khi 4; 1; 2.x y z= = =  
0,25 

Chú ý: Thí sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 
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